
TT Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 Phạm Cao Hải An 17/09/2001 Nữ 15 S4 TA cấp độ 4

2 Trần Khánh An 28/05/2001 Nam 15 S5 TA cấp độ 4

3 Đặng Lâm Anh 09/11/2001 Nữ 15 S4 TA cấp độ 4

4 Khuất Tiến Anh 23/10/2001 Nam 15 S5 TA cấp độ 4

5 Ngô Thục Anh 21/06/2001 Nữ 15 S4 TA cấp độ 4

6 Nguyễn Hoàng Phương Anh 08/02/2001 Nữ 15 S4 TA cấp độ 4

7 Nguyễn Minh Anh 28/12/2001 Nữ 15 S4 TA cấp độ 4

8 Nguyễn Thị Hoàng Anh 03/06/2001 Nữ 15 S5 TA cấp độ 4

9 Ninh Thị Phương Anh 02/11/1998 Nữ 15 S4 TA cấp độ 4

10 Lê Phùng Bảo Châu 18/01/2001 Nữ 15 S5 TA cấp độ 4

11 Lê Mai Chi 21/08/2001 Nữ 15 S4 TA cấp độ 4

12 Nguyễn Đình Đức 13/02/2001 Nam 15 S5 TA cấp độ 4

13 Nguyễn Tuấn Dũng 11/11/1999 Nam 15 S4 TA cấp độ 4

14 Phạm Tùng Duy 17/10/2001 Nam 15 S5 TA cấp độ 4

15 Nguyễn Vũ Khánh Hà 12/12/2001 Nữ 15 S4 TA cấp độ 4

16 Trần Nhật Hà 29/10/2001 Nữ 15 S5 TA cấp độ 4

17 Phạm Minh Hiển 03/11/2001 Nam 15 S4 TA cấp độ 4

18 Hà Trung Hiếu 11/08/2001 Nam 15 S5 TA cấp độ 4

19 Thái Đình Hiếu 10/08/1998 Nam 15 S4 TA cấp độ 4

20 Lê Minh Hoàng 12/09/2001 Nam 15 S5 TA cấp độ 4

21 Nguyễn Đỗ Khải 13/12/2000 Nam 15 S4 TA cấp độ 4

22 Ngô Phúc Lâm 20/04/2001 Nam 15 S5 TA cấp độ 4

23 Nguyễn Ngọc Lâm 07/02/2001 Nam 15 S4 TA cấp độ 4

24 Nguyễn Tùng Lâm 26/7/2001 Nam 15 S5 TA cấp độ 4

25 Tống Phương Linh 12/09/2001 Nữ 15 S4 TA cấp độ 4

26 Trịnh Quý Long 16/01/2001 Nam 15 S5 TA cấp độ 4

27 Vũ Ngọc Mai 12/03/2001 Nữ 15 S4 TA cấp độ 4

28 Lê Quang Minh 18/12/2000 Nam 15 S5 TA cấp độ 4

29 Lê Tuấn Minh 05/03/2001 Nam 15 S4 TA cấp độ 4

30 Nguyễn Hoàng Minh 18/12/2001 Nam 15 S5 TA cấp độ 4

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP TIẾNG ANH CẤP ĐỘ 4 - KHÓA 15 MÙA THU, 
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31 Đoàn Hải Nam 17/10/2001 Nam 15 S4 TA cấp độ 4

32 Nguyễn Giáng Ngọc 24/12/2001 Nữ 15 S5 TA cấp độ 4

33 Nguyễn Xuân Phong 17/11/2001 Nam 15 S4 TA cấp độ 4

34 Nguyễn Minh Quân 30/09/2001 Nam 15 S5 TA cấp độ 4

35 Nguyễn Đức Sơn 18/10/2001 Nam 15 S4 TA cấp độ 4

36 Nguyễn Hoàng Sơn 13/05/2001 Nam 15 S5 TA cấp độ 4

37 Vũ Hoàng Thiên Tân 11/02/2001 Nam 15 S4 TA cấp độ 4

38 Đặng Tiến Thành 15/05/2001 Nam 15 S5 TA cấp độ 4

39 Hoàng Thị Trang 07/04/2001 Nữ 15 S4 TA cấp độ 4

40 Thái Ngọc Linh Trang 24/04/2001 Nữ 15 S5 TA cấp độ 4

41 Nguyễn Quốc Trung 19/03/2001 Nam 15 S4 TA cấp độ 4

42 Nguyễn Thị Thanh Tú 16/06/2001 Nữ 15 S5 TA cấp độ 4

43 Trần Quốc Tuấn 16/09/2001 Nam 15 S4 TA cấp độ 4

44 Đinh Khánh Vi 22/1/2001 Nữ 15 S5 TA cấp độ 4

45 Đặng Ngọc Quang Vinh 23/09/2001 Nam 15 S4 TA cấp độ 4

46 Trịnh Anh Vũ 15/04/1999 Nam 15 S5 TA cấp độ 4

47 Lê Hải Yến 27/05/2001 Nữ 15 S4 TA cấp độ 4


